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Số:         /QLCL-HC 

V/v xác định Chỉ số đánh giá  

mức độ chuyển đổi số 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Quảng Ninh, ngày        tháng 8 năm 2024 

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến, 

                kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại các Kế hoạch: số 

110/KH-UBND Ngày 26/4/2023 hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh về chuyển đổi số năm 2023; số152/KH-UBND ngày 17/6/2024 

về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2024-

2026 và văn bản số 2386/UBND-NC ngày 23/8/2024 về việc triển khai Đề án 

xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy 

doanh nghiệp chuyển đổi số và Chương trình hiện diện trực tuyến với tên miền 

quốc gia “.vn”. Căn cứ nội dung Quyết định số 2158/QĐ-BTTTT ngày 07/11/2023 

của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức 

độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số. Đối 

tượng áp dụng của Quyết định này bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở 

sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, trong tất cả các ngành, lĩnh vực, 

địa bàn trên cả nước, với các quy mô khác nhau (siêu nhỏ, nhỏ, vừa, lớn). 

Nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đo lường, xác định và theo dõi mức độ 

chuyển đổi số của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiếp cận chuyển đổi số theo 

các tiêu chí làm cơ sở để xây dựng kế hoạch và lộ trình chuyển đổi số phù hợp; 

tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp giúp các cơ quan 

chức năng có cơ sở đưa ra kế hoạch và giải pháp phù hợp để quản lý và thúc đẩy 

quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp nói chung, phát triển kinh tế số.  

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản đề nghị các Doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông 

lâm thuỷ sản trên địa bàn tỉnh (có danh sách kèm theo) căn cứ đối tượng loại 

hình Doanh nghiệp tham gia tự đánh giá mức độ chuyển đổi số đối với đơn vị 

mình theo hướng dẫn tại địa chỉ https://dbi.gov.vn của Bộ Thông tin và Truyền 

thông, với Bộ chỉ số đánh giá dành cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm 7 Trụ 

cột, 34 tiêu chí thành phần, cụ thể: 

1. Mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp được chia thành các cấp độ cụ 

thể như sau: 

a) Mức 0 - Chưa chuyển đổi số: Doanh nghiệp hầu như chưa có hoạt động 

nào hoặc có nhưng không đáng kể các hoạt động chuyển đổi số; 

b) Mức 1 - Khởi động: Doanh nghiệp đã có một số hoạt động ở mức độ 

khởi động việc chuyển đổi số của doanh nghiệp; 

https://dbi.gov.vn/
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c) Mức 2 - Bắt đầu: Doanh nghiệp đã nhận thức được sự quan trọng của 

chuyển đổi số theo các trụ cột và bắt đầu có các hoạt động chuyển đổi số doanh 

nghiệp trong từng trụ cột của chuyển đổi số. Chuyển đổi số bắt đầu đem lại lợi 

ích trong hoạt động của doanh nghiệp cũng như trải nghiệm của khách hàng; 

d) Mức 3 - Hình thành: Việc chuyển đổi số doanh nghiệp đã cơ bản được 

hình thành theo các trụ cột ở các bộ phận, đem lại lợi ích và hiệu quả thiết thực 

cho các hoạt động của doanh nghiệp cũng như trải nghiệm của khách hàng. 

Doanh nghiệp đạt chuyển đổi số mức 3 là bắt đầu hình thành doanh nghiệp số; 

đ) Mức 4 - Nâng cao: Chuyển đổi số của doanh nghiệp được nâng cao 

một bước. Nền tảng số, công nghệ số, dữ liệu số giúp tối ưu nhiều hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp và trải nghiệm khách hàng. Doanh nghiệp đạt 

chuyển đổi số mức 4 cơ bản trở thành doanh nghiệp số với một số mô thức kinh 

doanh chính dựa trên nền tảng số và dữ liệu số; 

e) Mức 5 - Dẫn dắt: Chuyển đổi số doanh nghiệp đạt mức độ tiệm cận 

hoàn thiện, doanh nghiệp thực sự trở thành doanh nghiệp số với hầu hết phương 

thức kinh doanh, mô hình kinh doanh chủ yếu dựa trên và được dẫn dắt bởi nền 

tảng số và dữ liệu số. Doanh nghiệp có khả năng dẫn dắt chuyển đổi số, tạo lập 

hệ sinh thái doanh nghiệp số vệ tinh. 

2. Căn cứ vào mức độ đánh giá của các doanh nghiệp, Bộ Thông tin và 

Truyền thông sẽ thẩm định, đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp dựa 

trên kết quả tự đánh giá của doanh nghiệp và đánh giá của tư vấn độc lập hoặc 

đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. Trường hợp cần thiết Bộ Thông 

tin và Truyền thông có thể tổ chức đánh giá trực tiếp đối với doanh nghiệp.  

3. Doanh nghiệp đã được Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định, đánh 

giá sẽ được cấp Chứng nhận mức độ chuyển đổi số và được sử dụng Chứng 

nhận này để quảng cáo thương hiệu và đăng ký tham gia các chương trình 

chuyển đổi số doanh nghiệp và các đề án chuyển đổi số của cơ quan nhà nước; 

tiếp cận và sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn 

diện, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và hỗ trợ tham 

gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và các giải pháp, chính sách hỗ trợ khác 

theo quy định. 

Đây là một trong những tiêu chí rất quan trọng thể hiện mức độ phối hợp 

của Quý doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước. Chi cục Quản lý chất 

lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản đề nghị các doanh nghiệp quan tâm triển khai 

thực hiện và gửi kết quả tự đánh giá về Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm 

sản và Thuỷ sản và (qua số zalo 0838981077) trước ngày 05/9/2024./. 

    Nơi nhận: 
    - Như kính gửi (thực hiện); 

    - Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

    - LĐ Chi cục; 

    - Lưu: VT, HC2. 

          

               KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

             PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

                        Vũ Đình Sơn 



DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT , KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN NĂM 2024 

TT Tên cơ sở Địa chỉ Loại hình SĐT Tên Chủ cơ sở Mã số thuế 

1 
Công Ty TNHH chè 

Hằng Nga 

Tổ 2, khu 2, phường 

Hồng Hà, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 

Chế biến chè xanh; 

Chế biến kẹo lạc; trà từ thực vật 
0936. 611 626 Nguyễn Thị Nga 5700687073 

2 
Công ty TNHH Thủy 

sản Vạn Phát Đạt 

Số 571 Lê Thánh Tông, 

tổ 53 khu Bạch Đằng, TP 

Hạ Long:  

Sơ chế Hàu 0966106334 Dương Nhộc Dếnh 5702094720 

3 
Công ty TNHH 1 

Thành Viên MaYaKim 

Ô số  C24 lô 1 khu dân 

cư du lịch Đông Hùng 

Thắng II, Phường Bãi 

Cháy, TP Hạ Long 

Chế biến Cà Phê (Cà phê rang, cà 

phê bột) 
0988 236969 Nguyễn Hà Thanh 5701787384 

4 
Công TNHH thực phẩm 

sạch Đại Dương 
Số 73, tổ 48, khu 5, pHà 

Trung, Tp.Hạ Long Kinh doanh gạo 
0963601286 Đào Thị Hà 5701825939 

5 
Công ty TNHH 1TV 

Xương Bình 

Số 22,lô 10, quy hoạch tỉ 

lệ 1/500, khu đô thị 5 ga 

Hạ Long, phường Hà 

khẩu, TP Hạ Long Kinh doanh thủy sản tươi, sống  

0912 576 806 Đỗ Thanh Bình 5701990121 

6 

Công ty TNHH cung 

ứng và DV 368 Quảng 

Ninh 

Số nhà 21, Vườn Đào tổ 

2, khu 2, phường Bãi 

Cháy, TP Hạ Long Kinh doanh thủy sản  

0868130898 Nguyễn Gia Huy 5702130753 

7 
Công ty TNHH  Đầu tư 

TM Khải Phát 

Phú gia 2-12 khu đô thị 

Vinhomes Dragom Bay 

số 1 Bến Đoan, Phường 

Hồng Gai, TP Hạ Long 

KD: Rau, củ, quả; thịt gia súc, gia 

cầm; thủy sản; giò, chả các loại; gạo 

lạc, các loại đỗ 

0982508818 Nguyễn Minh Thư 5702053883 
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8 

Công ty TNHH TMDV 

xuất nhập khẩu  Tân 

Thuận Phát 

Số nhà 6, ngõ 16 đường 

Cao Thắng, phường Cao 

Thắng, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh;  

Sơ chế, bao gói chè, hạt tiêu đen, hạt 

tiêu trắng, hoa hồi, quế, đinh hương, 

ớt khô, gừng khô, long nhãn, mít sấy 

09140533 Mạc Văn Phương 5702111165 

9 
Công ty TNHH Em 

Pire Foods 

Tổ 11, khu 4, phường 

Hùng Thắng, TP Hạ 

Long 

Kinh doanh thịt gia súc, gia cầm;  

thủy sản; trứng, rau, củ, quả 

0918211155 Nguyễn Văn Đồng 5702120956 

10 

Công ty TNHH thương 

mại và cung ứng thực 

phẩm mỏ LH 

Tổ 3, khu 2, P. Quang 

Hanh, Cẩm phả, Quảng 

Ninh 

KD rau, củ, quả;thịt gia súc, gia cầm; 

trứng; thuỷ sản, gạo. 
0969356785 Trần Thị Hiền 5701634807 

11 
Công ty TNHH thực 

phẩm mỏ Long Phương 

Số 31, tổ 7, khu 1, 

phường Cẩm Thành, 

thành phố Cẩm Phả 

Chế biến: Giò nạc giò lụa, giò xào, 

chả thịt, chả quế, mọc thịt, chả cá; 

Kinh doanh: thịt gia súc, gia cầm, 

thủy sản, trứng 

0914365702 Lê Thị Thu Hà 5701690696 

12 

Công ty TNHH DVTM 

& NTTS Bình Minh- 

Địa chỉ kinh doanh 

Bình Minh Cẩm Hải 

Thôn 5, xã Cẩm Hải, TP 

Cẩm Phả 
Sơ chế và bao gói hàu TBD 0966166594 Phạm Thị Tươi 0002 

13 
Công ty TNHH Food 

Plus 

Tổ 7, khu 8, phường 

Mông Dương, TP Cẩm 

Phả 

Sơ chế và bao gói hàu sống nguyên 

con, hàu ruột 

0399956166 Đinh Thị Vân 5702074192 

14 

Công ty TNHH 1 thành 

viên Ngọc Trai Vân 

Đồn Tổ 2, khu 5, thị trấn Cái 

Rồng, huyện Vân Đồn 

Sơ chế, bao gói hàu (hàu vỏ nguyên 

con, ruột hàu sữa Thái bình Dương 
096211888 Hoàng Phương Nam 5701993570 
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15 

Công ty TNHH dịch vụ 

thương mại và nuôi 

trồng thủy sản Bình 

Minh 
Tổ 1, khu 8, thị trấn Cái 

Rồng, Vân Đồn 

Sơ chế và bao gói hàu sống nguyên 

con, hàu ruột 
0961684688 Phạm Thị Tươi 5701896915 

16 
Công ty TNHH Hải sản 

Vân Đồn 
Thôn 12, xã Hạ Long, 

huyện Vân Đồn 

Chế biến ruốc Hải sản (ruốc tôm, 

ruốc hàu) 

0964678488 

0985391227 
Đỗ Thị Thùy 5702040725 

17 
Công ty TNHH Minh 

Kiệt QN 

Số C13-8 khu đô thị Cao 

Xanh, Hà Khánh A, 

phường Cao Xanh, TP 

Hạ Long 

  

Kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; giò, 

chả; gia vị; rau, củ, quả; trứng; thủy 

sản.  

0934998588 Nguyễn Hữu Viết 5701992489 

18 
Công ty TNHH rau củ 

quả An Tường 

Tổ 9, khu 3A, phường 

Giêng Đáy, TP Hạ Long 
Kinh doanh Rau, củ, quả 0904708748 Nguyễn Thị Lý 5701675708 

19 
Công ty TNHH Điệp 

Thủy Thôn Yên Mỹ, xã Lê 

Lợi, TP Hạ Long 

Kinh doanh: Gạo, rau, củ, quả, thịt 

gia súc, gia cầm (gà, lợn , bò), giò, 

chả, trứng, gia vị, hàng khô (Hành, 

tỏi, ớt, đỗ, lạc, vừng) 

0355096256 Trần Văn Điệp 5702109889 

20 

Công ty TNHH một 

thành viên thương mại 

và dịch vụ Gia Hưng 
Số 694, tổ 2, khu Trung 

Sơn, phường Cẩm Sơn, 

TP Cẩm Phả 

Kinh doanh: Gạo, rau, củ, quả, thịt 

gia súc, gia cầm, thủy sản, giò, chả, 

trứng, gia vị, hàng khô (hành, tỏi, ớt, 

đỗ lạc vừng, bột canh, hạt nêm, gói 

gia vị) 

0904298882 Vũ Thị Hợp 5701781618 

21 
Công ty TNHH 1TV 

Tài Phú 86 
Số 90, tổ 4, khu trới 5, 

phường Hoành Bồ, TP 

Hạ Long;  

Kinh doanh: rau, củ, quả, thịt gia súc, 

gia cầm, trứng gia cầm, thủy sản, gạo 

0982286181 Nguyễn Văn Tài 5702107909 
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22 Công ty TNHH Đức Hà 

Tổ 14A, khu 2, phường 

Vàng Danh, thành phố 

Uông Bí 

Kinh doanh rau, củ, quả; thịt gia súc, 

gia cầm; thủy sản tươi sống; gạo, đỗ 

lạc, trứng; giò, chả, chả mực; chả cá; 

đậu phụ 

02033 666 388 Lưu Văn Đức 5700539967 

23 
Doanh nghiệp tư nhân 

Khá Thúy 

Tổ 4, khu 9A, phường 

Bãi Cháy, thành phố Hạ 

Long 

Kinh doanh thủy sản, sản phẩm thủy 

sản (chả cá, chả mực) 
0362 868 568 Nguyễn Thị Thúy 5701679533 

24 

Công ty cổ phần chăn 

nuôi CP Việt Nam- Chi 

nhánh tại Hải Phòng, 

địa điểm kinh doanh số 

4 

Tổ 12, khu 3, phường 

Trưng Vương, TP Uông 

Bí, QN 

Kinh doan rau, củ, quả; trứng; thịt 

gia súc, gia cầm, các SP từ thịt (xúc 

xích, giò, chả, nem giòn), thủy sản 

đông lạnh 

0869339755 Trần Doãn Hợp 00003 

25 
Công ty cổ phần hải sản 

Ông Ba 

Tổ 1, khu 10, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Chế biến chả cá, chả mực. 0978,844,811 Phạm Tuấn Tài 5701993926 

26 
Công ty TNHH 1TV 

DV và TM Hoàn Hảo 

 Số nhà 02, Tổ 3, K6A, 

phường Cẩm trung, Cẩm 

Phả. 

Kinh doanh rau, củ, quả, thịt gia súc, 

gia cầm, thủy sản, Gạo, đỗ, lạc; các 

loại hạt 

0986185607 Đinh Thị Loan 5701841070 

27 
Công ty cổ phần Hồng 

Đức 

Tổ 3, khu 5A, phường 

Cẩm Trung, thành phố 

Cẩm Phả 

Kinh doanh gạo; rau, củ, quả; trứng; 

thịt gia súc, gia cầm, giò, chả; thủy 

sản 

0903,215,616 Nguyễn Văn Hiến 5700771536 

28 

Công ty TNHH xây 

dựng và TM Vượng 

Khánh 

Tổ 6, khu 4, p.Cẩm 

Trung, tp.Cẩm Phả 

Kinh doanh gạo, rau, củ, quả, thịt gia 

súc, gia cầm, thủy sản  
0967896785 Phạm Thị Vượng 5700646937 

29 

Công ty cổ phần thương 

mại và dịch vụ Tiến 

Dũng 

Tổ 3, khu Vĩnh Tuy 1, 

Phường Mạo Khê, TX 

Đông Triều 

Kinh doanh: rau, củ, quả, thịt gia súc, 

gia cầm, thủy sản 
0912598637 Nguyễn Thanh Thọ 5700598377 
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30 

Chi nhánh Công ty 

TNHH 1TV chè Ngọa 

Vân Yên Tử- tại Quảng 

Ninh 

Thôn Trại Lốc, xã An 

Sinh, TX Đông Triều, 

QN 

Trồng trọt, chế biến chè xanh 
0384903180, 

0906200102 
Nguyễn Viết Sửu 

5701762333-

001 

31 
Công ty cổ phần đầu tư 

và xây dựng Việt Long 

Số 99, Phố Huỳnh Thúc 

Kháng, khu đô thị mới 

Cột 8, P.Hồng Hà, Tp.Hạ 

Long 

Trồng trọt, sơ chế rau, củ, quả 

0964351444,  

02033818766 
Nguyễn Mạnh Tuấn 5700686048 

Kinh doanh rau, củ, quả các loại 

32 
Cty THHH thương mại 

thực phẩm Gia An 

Tổ 5, Hòa lạc, Cẩm Bình, 

Cẩm Phả 

KD gạo, rau, củ, quả; thủy sản, thịt 

gia súc, thịt gia cầm, giò chả 
0961385832 Đàm Thùy Ninh 5702037296 

33 
Công ty cổ phần thủy 

sản Đại Yên 

Tổ 5, Khu Yên Cư, 

phường Đại Yên, thành 

phố Hạ Long 

Chế biến nước mắm 0913526296 
Nguyễn Hữu 

Nguyên 
5700100961 

34 

Công ty TNHH Đầu tư 

và giải trí Swallow Hạ 

Long 

Số 100, phố Anh Đào, 

phường Bãi Cháy, Tp Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 

Kinh doanh: Gạo, rau,củ, quả; giò 

chả; thịt gia súc, gia cầm; thủy sản 

tươi 

0366666 266 Nguyễn Thị Bảy 5701757862 

35 

Công ty TNHH thương 

mại và dịch vụ Đính 

Nga 

Tổ 2, khu 4, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ 

Long 

Kinh doanh gạo 0984818429 
Trần Thị Nguyên 

Nga 
5701643819 

36 
Công ty TNHH Hoàng 

Linh 

Tổ 5, khu Tân Lập 3, 

Phường Cẩm Thủy, TP 

Cẩm Phả 

Kinh doanh: rau,củ, quả; giò chả; chả 

cá thịt gia súc, gia cầm; thủy sản, 

trứng 

0913267676 Nguyễn Thị Nhung 5700326763 

37 
Công ty TNHH Thuấn 

Quỳnh 

Trụ sở chính: Thôn 1 xã 

Quảng Chính, huyện Hải 

Hà;  

Chế biến, kinh doanh Chè xanh 0913276218 Hà Ngọc Quỳnh 5700488046 
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38 
Công ty TNHH thực 

phẩm tươi sống Hải Hà 

Kinh doanh: Số 694, tổ 1, 

khu 4, phường Hà Lầm, 

thành phố Hạ Long; Trụ 

sở chính Tổ 31, khu 5, 

phường Hà Khánh, TP 

Hạ Long 

Kinh doanh thịt gia súc, thịt gia cầm, 

thủy sản, rau, củ, quả; giò, chả; đỗ , 

lạc 

0386 030 688 Trần Thị Hà 5701786260 

39 
Công ty cổ phần HP 

Pood Việt Nam 

Lô C3, Ô2, khu đô thị 

Cao Xanh, phường Cao 

Xanh, TP Hạ Long, QN 

Kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, rau, 

củ, quả, thủy sản, trứng gạo, giò, chả 
0983 725 666 Lê Thị Hạnh 5702009404 

40 
Công ty cổ phần Hải 

sản Tất Thành Thôn 2, Xã Liên Hòa, 

Quảng Yên;  

Nuôi trồng thủy sản: Hàu, rong biển; 

sơ chế, kinh doanh thủy sản rong 

biển 

0917616678 Nguyễn Văn Cường 5702080686 

41 

Công ty TNHH sản 

xuất và thương mại 

Bình Mai 

Tổ 5, khu 1, phường 

Vàng Danh, thành phố 

Uông Bí 

Chế biến các SP từ thịt (giò, chả; 

mộc thịt, xúc xích, ruốc thịt) 
0948595868 Lê Khắc Quân 5701793109 

42 

Công ty cổ phần kinh 

doanh lâm sản Đạp 

Thanh 

Thôn Bắc Xa, xã Đạp 

Thanh, huyện Ba Chẽ 
Trồng trọt và chế biến trà hoa vàng 0945,098,412 Ninh Văn Trắng 5701733639 

43 

Công ty TNHH Đầu tư 

phát triển sản xuất Hạ 

Long 

Thôn  Đông Hải, xã 

Đông Xá, huyện Vân 

Đồn 

Sơ chế Hàu sữa Thái Bình Dương; 

Hàu nướng (cheese); hàu nguyên con 

đông lạnh; hàu nửa mảnh đông lạnh; 

thịt hàu đông lạnh 

02033854090 Nguyễn Văn Thắng 5700103433 

44 

Công ty cổ phần thương 

mại Việt Nguyễn Hạ 

Long 

Tổ 4, khu 4B, phường 

Hồng Hải, thành phố Hạ 

Long.  

Kinh danh rau, củ, quả; thịt gia súc, 

gia cầm; trứng, ,gạo, giò lụa, chả 

quế, chả nấm, chả tôm, chả mực, chả 

cá, thủy sản tươi,; 

Chế biến đậu phụ 

0913502868 
Nguyễn Thị Thu 

Hường 
5701661705 
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45 

Công ty TNHH thương 

mại và.XNK Trung 

Kiên 

Thôn Quảng Hợp, xã 

Quảng Thành, huyện Hải 

Hà, tỉnh Quảng Ninh. 

Sơ chế, bao gói chè, lạc, hạt sở, hạt 

sen khô, hạt điều, ớt khô, quế, hoa 

hồi, gừng khô, tiêu đen, tiêu trắng, 

nghệ khô, long nhãn, mít sấy, chuối 

khô, vải khô, xoài sấy 

0888999836 Nguyễn Chí Hiếu 5702102636 

46 
Công ty TNHH Thương 

Mại tổng hợp Trí Việt 

Số 421A, tổ 5, khu 3B, 

phường Quang Hanh, TP 

Cẩm Phả 

Kinh doanh rau, củ, quả, thịt gia súc, 

gia cầm, thủy sản, giò chả, trứng, gạo 

0961811611 Trần Văn Cung 5702028372 

47 
Công ty TNHH giò chả 

Phương Dung 

Số nhà 93, khu Hồng 

Thanh A, phường Cẩm 

Thanh, TP Cẩm Phả Chế biến giò, chả 

0976248841 Nguyễn Văn Hùng 5702110718 

48 
Công ty TNHH MTV 

Bảo Ngọc Duy 

Tổ 8, khu 3D, phường 

Cẩm Trung, Cẩm Phả;  
Kinh doanh gạo 0915144898 Phạm Thị Bích Ngọc 5701776978 

49 

Công ty TNHH Thương 

mại và dịch vụ Bình An 

Phú 

Số nhà 5A Tổ 1, khu 

Nam Thạch A, phường 

Cẩm Thạch, Cẩm Phả 

Kinh doanh gạo 0356602999 
Nguyễn Thị Hồng 

Tuyến 
5701833619 

50 

Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương mại 

159 

 Thôn Vườn Chay, xã 

Tiền An, thị xã Quảng 

Yên, tỉnh Quảng Ninh 

    Rau, củ, quả; Giò chả; trứng; thủy 

hải sản; thịt gia súc, gia cầm 
0862266355 

Hoang Thị Hương 

Nhài 
5702139900 

51 

Chi nhánh Công ty  

CPTM&DV Viet 

Globol 

Tổ 34, khu 3, phường 

Cao Thắng TP Hạ Long, 

QN Chế biến chả mực 

0812351868 Cao Văn Linh 
5702098718-

001 

52 
Công ty TNHH Dương 

Dung 

 Số 131 đường Thành 

Công, phường Cao 

Xanh,Tp.Hạ Long. Kinh doanh gạo 

0944508986 Nguyễn Thị Thức 5701303354 
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53 

Công ty THHH sản 

xuất và thương mại 

thủy sản Quảng Ninh 

Thôn Đông Trung, xã 

Đông xá, huyện Vân 

Đồn, QN 

Chế biến: Ruốc hàu, ruốc trai, ruốc 

bề bề, ruốc cá, ruốc tép, ruốc ngao 

hai cùi; cá cơm rim me, cá cơm tẩm 

vừng, mực rim me; cá cơm khô, mực 

khô, tôm khô, sá sùng khô; tôm bóc 

nõn, bề bề bóc nõn; nem hàu, phòng 

hàu. 

0919750917 Phạm Thị Thu Hiền 5701731656 

54 
Công ty TNHH MTV 

Hà Anh 

Số 697, tổ 10, khu 5, 

phường Quang Hanh, 

thành phố Cẩm Phả 

sơ chế, kinh doanh Chè Xanh 0973858595 Đặng Thị Hà 5701361349 

55 
Công ty TNHH Phan 

Hà 

Tổ 2, khu Cao Sơn 2, 

phường Cẩm Sơn, thành 

phố Cẩm Phả 

kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; 

thuỷ sản sống, rau, củ, quả, gạo giò, 

chả 

0355 881 999 Phạm Thị Suốt 5700570808 

56 

Công ty TNHH Sản 

xuất Thương Mại- Dịch 

vụ XNK AllBest Food 

VN 

Khu Bắc Km 7,5 

QL18A, khu 1, phường 

Hải Yên, TP Móng Cái Chế biến thạch rau câu 

0705352918 Phạm Thị Việt Dung 5702132101 

57 
Công ty TNHH Ngọc 

Khánh VT 

Thôn 5, xã Hải Đông, TP 

Móng Cái 

NTTS: Ghẹ lột, tôm chân trắng. 

CBTS: Thịt ghẹ, ghẹ xay; Ruốc ghẹ 

ruốc tôm, tôm bóc nõn (chín, 

sống),chả cá, chả hải sản, chả mực, 

bề bề bóc nõn (sống, chín), tôm khô 

nguyên con, tôm khô bóc nõn sấy 

khô, cá một nắng 

0839672408 Nguyễn Văn Khuy 5700803629 

58 

Công ty TNHH 

TM&DV An Khánh 

Duy 

Tổ 19A, khu Bí Giàng, 

phường Yên Thanh, 

thành phố Uông Bí 

Kinh doanh rau, củ, quả,thịt gia súc 

gia cầm, gạo, thủy sản, trứng 

0904153529 Đặng Văn Thế 5701784746 

59 
Công ty TNHH MTV 

GOP 

Khu Liên Khương, 

p.Phương Đông, tp.Uông 

Bí Kinh doanh gạo, đỗ, rau củ quả 

0914 902 368 Vũ Thị Hằng 5701660035 
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60 
Công ty TNHH Lan 

Ngoan 
Tổ 5, khu 9, phường Bãi 

Cháy, Tp.Hạ Long 

Kinh doanh rau, củ, quả;  thuỷ sản, 

thịt gia súc, gia cầm 
0836912585 Khương Thị Lan 5700947927 

61 

Công ty Cổ phần 

Thương mại dịch vụ 

Hoàng Phát Quảng 

Ninh 

Số nhà 47, tổ 6, Khu 4 P. 

Bãi Cháy, TP. Hạ Long 

Kinh doanh rau, củ quả, thịt gia súc, 

gia cầm, giò, chả, mộc viên, thủy sản 

tươi, bánh khúc, bánh chưng, xôi các 

loại 

0913264539 Hoàng Minh Trang 5701775861 

62 
Công ty TNHH MTV 

thưc phẩm Duyên Hà 

Lô số 5, tổ 3, khu 2, 

phường Yết Kiêu, thành 

phố Hạ Long 

Kinh doanh rau, củ, quả; thịt gia súc, 

gia cầm; trứng, thủy sản, muối, bột 

canh, gạo; giò, chả, mộc thịt 

0912057650 Nguyễn Thị Lý 5701740403 

63 
Công ty TNHH MI 

MIQ Việt Nam 
Số 13, tổ 1, khu 7, 

phường Bãi Cháy;  

KD rau, củ, quả, thịt gia súc, gia 

cầm, thủy sản , gạo, chả mực, nước 

mắm 

0977545323 Vũ Văn Thắng 5702101777 

64 
Công ty TNHH Nhật 

COTO 
Tổ 7, K8, phường Bãi 

Cháy, TP Hạ Long 

Kinh doanh: Rau, củ, quả, thủy sản, 

thịt gia súc, gia cầm, gạo 
0964779771 Hoàng Trung Kiên 5702117230 

65 
Công ty TNHH thương 

mại Hoàng Hà Hạ Long 

Số 2, lô E, khu Sân vườn 

Cái Dăm, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ 

Long 

Kinh doanh rau, củ, quả; thịt gia súc, 

gia cầm; trứng;  thủy sản 

0982 075 466 Hoàng Thị Hà 5701431966 

66 

Công ty TNHH sản 

xuất thương mại Dáng 

Phương 
Thôn 11, xã Hải Xuân, 

thành phố Móng Cái, Sản xuất nước mắm 

0354856666 Nguyễn Văn Phương 5701932024 

67 
Công ty TNHH XNK 

Gia Hưng MC 
Khu 7, phường Ka Long, 

thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 

Sơ chế và đóng gói: chè, gia vị (ớt 

khô, tiêu, quế thanh, hoa hồi); sắn lát 

khô, khoai lang, vừng, lạc, đậu xanh, 

hạt sen, hạt macca 

0906032888 Phùng Văn Thăng 5702141931 

68 

Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ XNK 

Phú Khang 

 Số nhà 216, ngõ 4, thôn 

5, xã Quảng Chính, 

huyện Hải Hà 

Kho lạnh; bảo quản thực phẩm nông 

sản, thủy sản; Kinh doanh: gạo, trứng 

0374339500 Phạm Văn Đông 5702094424 

69 
Công ty cổ phần chè 

Đường Hoa 

Thôn 8, xã Quảng Long, 

huyện Hải Hà, Quảng 
Chế biến chè xanh 0983542989 Nguyễn Văn Trường 5700102239 
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Ninh 

70 

Công ty TNHH Chế 

biến và xuất khẩu nông 

lâm sản Quang Minh 

Quảng Ninh 
Tổ 11A, K3, Phường 

Hồng Hà, TP Hạ Long;  Kinh doanh Hoa Hồi, thảo quả 

0988969533 Nguyễn Văn Miện 
5702112306-

0001 

71 
Công ty TNHH Hoàn 

Thiện Cẩm Phả 

Số 01B, tổ 9, khu tân lập 

7, phường Cẩm Thủy, 

Cẩm Phả 

Kinh doanh rau, củ, quả, thịt gia súc, 

gia cầm, thủy sản, giò chả, trứng 

0917312041 Phạm Thị Huệ 5702122664 

72 
Công ty CP Tâm Đức 

Cẩm Phả 
Số 20, tổ 01, khu2, giếng 

1, phường Cẩm Thủy, TP 

Cẩm Phả 

Kho lạnh bảo quản thực phẩm nông 

sản, thủy sản  KD: rau củ, quả, thịt 

gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, thủy 

sản  

02033863175 Phạm thị Cúc 5700710910 

73 
Công ty TNHH Vân 

Thái Cẩm Phả 

Tổ 6, khu Tân Lập 7, 

phường Cẩm Thủy, Cẩm 

Phả 

Kinh doanh rau, củ, quả, thịt gia súc, 

gia cầm, thủy sản, giò chả, gạo, đỗ 

0816645555 Trần Thị Vân 5702100935 

74 
Công ty TNHH Halo 

Foods 

Ô số 10 lô K1L2 KTX tái 

định cư phía Tây thành 

phố tại tổ 7, khu 8, 

phường Hà Khẩu, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

Ô số 10 lô K1L2 KTX tái định cư 

phía Tây thành phố tại tổ 7, khu 8, 

phường Hà Khẩu, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 0948211155 

Nguyễn Văn Đồng 5702144139 

75 

Công ty TNHH 1 TV 

Thương mại DV Anh 

An Phú 

Đội 8, thôn Yên Mỹ, xã 

Lê Lợi, TP Hạ Long, QN 

KD: Rau, củ, quả, gạo, thịt gia súc, 

gia cầm, giò, chả, trứng, gia vị hàng 

khô, thủy sản 

0385871475 Đinh Thị Đông 5701744581 

76 
Công ty TNHH Phương 

Hân Linh 

Thôn  núi Đanh, xã Tiền 

An, thị xã Quảng Yên 

Kinh doanh: rau, củ, quả, thịt gia súc, 

gia cầm, thủy sản, mắm 
0339670999 Đàm Tuấn Bách 5701966136 

77 

Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng và thương 

mại 188 

Khu Hoàng Hoa Thám, 

p.Mạo Khê, tx.Đông 

Triều 

 Kinh doanh rau, củ, quả 0982909999 Phan Minh Hiếu 5701815338 
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78 
Công ty TNHH Diệp 

Minh Thư 

Số 430, đường trần phú, 

phường Cẩm Thủy, Cẩm 

phả;  

Kinh doanh rau, củ, quả; thịt gia súc, 

gia cầm; trứng gia cầm; giò, chả;thuỷ 

sản (tươi, sống) 

0948959569 Trần Thanh Tuấn 5701572766 

79 

Công ty TNHH Đầu tư 

thương mại và dịch vụ 

vận tải Anh Khôi 

Số nhà 13, tổ 8, khu 5, 

phường Yết Kiêu, TP Hạ 

Long KD thủy sản sống 

0902068799 Nguyễn Thị Vân 5701844071 

80 

Công ty cổ phần đầu tư  

và Thương mại An Phát 

Quảng Ninh 

Số 67-B33 tổ 52H, khu 

4A, phường Cao Xanh, 

TP Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh Sơ chế ngó sen ngâm 

0943556008 Ngô Quang Đức 5702118837 

81 
Công ty TNHH MTV 

Hùng Mạnh QN 

Thôn 2, xã Quảng Minh, 

huyện Hải Hà, Tỉnh 

Quảng Ninh 

Kho lạnh bảo quản thực phẩm nông 

sản, thủy sản   
0983763559 Lê Viết Hùng 5701863765 

82 
Công ty cổ phần Thủy 

sản Cái Rồng 

Thôn  Đông Trung, xã 

Đông Xã, huyện Vân 

Đồn 

Sản xuất nước mắm 0384353599 Đào Đức Yêm 5700100802 

83 

Công ty TNHH Một 

thành viên Khải Nam 

68 

Số 58, tổ 23A, Khu Phú 

Thanh Đông, phường 

Yên Thanh, thành phố 

Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh 

Kinh daonh gạo, thịt 

gia súc, thịt gia cầm, 

rau, củ, quả; thủy 

sản; trứng 

0979518366 Đào Thị Thanh Nga 5702060016 

84 
Công ty CP nước mắm 

Cái Rồng HCM 

Thôn Đông Hợp, xã 

Đông Xa, huyện Vân 

Đồn, tỉnh QN Sản xuất, đóng gói nước mắm 

0329112668 Nguyễn Đức Mạnh 5702144562 
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85 
Công ty TNHH Vân 

Anh 

Số 7A, tổ 6, khu phố 2, 

phường Mạo Khê, thị xã 

Đông Triều, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sơ chế chân gà rút xương; chế biến 

gà ủ muối, thịt trâu rim tiêu; kinh 

doanh thịt gia súc, thịt gia cầm; giò, 

chả, mọc; thủy sản; rau, củ quả; gạo. 

0795203168 Nguyễn Thị Vân 5701048062 

86 
Công ty cổ phần cơ khí 

Bình Minh Quảng Ninh 

Số nhà 51, tổ 7, khu 5, 

phường Hồng Hà, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

KD: Gạo, gia vị hàng khô (măng, 

mộc nhĩ, nấm hương, hành, tỏi…); 

rau, củ, quả; thủy sản; thịt gia súc, 

thịt gia cầm; trứng; giò, chả các loại 

0912402648 Vũ Hồng Quý 5702127239 

87 

Công ty TNHH thương 

mại quốc tế 

SAHOFA 

số nhà 17, khu 9, thị trấn 

Cái Rồng, huyện Vân 

Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh 

KD: Rau, củ, quả, gạo, thịt gia súc, 

thịt gia cầm, giò, 

chả, trứng, gia vị hàng khô, thủy sản 

0949919111 Lưu Định Long 5702112497 

88 

Công ty TNHH Dịch vụ 

thương mại Quảng 

Ninh 

Số nhà 215, đường Trần 

phú, phường Cẩm Tây, 

thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh 

Kinh doanh: Gạo; rau, củ, quả; giò, 

chả; chả cá; thịt gia súc, thịt gia cầm; 

thủy sản; trứng.  

0822562526 Lý Thanh Tùng 5702146048 

89 

Công ty TNHH TM và 

DV cung ứng thực 

phẩm Quảng Ninh 

Tổ 5, khu Trới 5, phường 

Hoành Bồ, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 

kinh doanh: Rau, củ quả, thịt gia súc, 

thịt gia cầm, thuỷ sản, trứng, gạo, gia 

vị 

098 8633 358  Lê Tuyết Nhung 5702066875 

90 
Công ty Cổ phần 

Thương mại Nghĩa Hải 

Số 97, tổ 21, khu 

đường Trưng 

Vương, thành phố 

Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh 

Kinh doanh gạo, rau, củ, quả; thịt gia 

súc, gia cầm; giò, chả; trứng; thủy 

sản; đậu phụ 

0912655966 Hoàng Văn Nghĩa 5700570861 

91 
Công ty TNHH DVQ 

Việt Nam 

Số 111 Lê Lợi, 

phường Quảng Yên, 

thị xã Quảng Yên, 

tỉnh Quảng Ninh 

Kinh doanh thịt gia súc 0398891919 Đinh Tiến Dũng 5702144682 
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92 
Công ty CP nước mắm 

Cái Rồng Vân Đồn 

Thôn Đông Thắng, 

xã Đông Xá, huyện 

Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh 

Sản xuất nước mắm 0355166663 Nguyễn Văn Hà 5701678561 

93 

Công ty cổ phần 

BIOVEGI Việt Nam - 

Chi nhánh Quảng Ninh 

Số 22 Nguyễn Văn 

Cừ, phường Hồng 

Hà, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sơ chế, đóng gói, bảo quản quả tươi, 

nấm tươi 
0934673366 Ngô Thị Thu Hằng 

0102573257-

004 

94 

Công ty TNHH

Trà Vân Bản

Sen 

Thôn Nà Sắn, xã Bản 

Sen, huyện Vân Đồn,tỉnh 

Quảng Ninh 

Chế biến chè 0978808919 Hoàng Việt Đức 5702154521 

95 

Công ty TNHH MTV 

thương mại vận tải Đức 

Tâm 

Tổ 1, khu Đập Nước 1, 

phường Cẩm Thủy, thành 

phố Cẩm Phả 

Kinh doanh gạo; rau, củ, quả; giò 

chả; chả cá; thịt gia súc, thịt 

gia cầm; thủy sản; trứng. 

0986225476 Ngô Văn Dưỡng 5701733967 

96 
Công ty TNHH thương 

mại Thái Hoàng 

Tổ 7, khu phố Hoàng 

Thạch, phường Cẩm 

Thạch, thành phố Cẩm 

Phả 

Kinh doanh rau, củ, quả; thịt gia súc, 

thịt gia cầm; thủy sản; 

gạo, các loại đỗ 

0915825798 Nguyễn Thái Lân 5700527915 

97 
Công ty TNHH Phương 

Anh Quảng Ninh 

Tổ 16, khi 1, phường 

Bạch Đằng, Tp. Hạ Long 

Kinh doanh thịt gia súc, gia cầm ; 

Giò, chả; trứng , thuỷ sản tươi  
0988980888 Trần Thị Phượng 5701719088 

98 
Công ty TNHH MTV 

F-one Global Foods 

Phường Đức Chính, thị 

xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 

Sơ chế, chế biến rau, củ, quả; Chế 

biến thủy sản (tôm chiên, mực chiên, 

bạch tuộc chiên); bổ sung sản phẩm 

phối chế có chứa thịt (xúc xích, 

jambon, pate, hotteok phomai xúc 

xích), sản phẩm có nguồn gốc từ các 

loại ngũ cốc (hotteok phomai ngô) 

02033595131 Kim InWoo 5701716457 
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99 
Công ty Cổ phần 

Thương mại Á Châu 18 

Tổ 5, khu 6C, Phường 

Cẩm Trung, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh 

Kinh doanh thịt gia súc, thịt gia cầm; 

thủy sản; rau, củ, quả; giò, chả; gạo, 

đỗ. 

0936012115 Trần Duy Anh 5701559405 

100 

Chi nhánh Công ty cổ 

phần FOOD GLOBAL 

SUPPLY 

Số 131, tổ 9, khu 3, 

phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

Kinh doanh thịt gia súc, 

gia cầm, cá ngừ, cá hồi, 

thủy sản đông lạnh. 

0915024438 Hoàng Xuân Chung 
0110387543-

001 

101 

Công ty TNHH công 

nghệ thực phẩm 

TM&SX Bảo Ngọc 

Quảng Ninh 

Tổ 2, khu Vĩnh Hải 

p.Mạo Khê, tx.Đông 

Triều 

Chế biến chả cá, chả mực 0982598674 Bùi Văn Dũng 5701771105 

102 

Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Fresh 

Food VN 

Số 51, Đường Tuệ Tĩnh, 

phường ThanhSơn, thành 

phố Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh 

Kinh doanh rau, củ, quả, thịt gia súc, 

thịt gia cầm, thủy sản, gạo, đỗ lạc, 

trứng, giò, chả, chả

mực, chả cá; đậu phụ 

0869883884 Lưu Văn Đức 5702155772 

103 
Công ty TNHH DVTM 

Ngọc Toàn 

Số 35, tổ 1 khu 1B, 

phường Cẩm Trung, 

tp.Cẩm Phả 

Kinh doanh rau, củ, quả; thịt gia súc, 

gia cầm; thuỷ sản, giò chả các loại, 

gạo, lạc, các loại đỗ  

0903267569 Trần Thị Lan 5700487998 

104 
Công ty TNHH Thủy 

sản Vạn Phát Đạt 

Trụ sở chính: số 571 Lê 

Thánh Tông, tổ 53 khu 

Bạch Đằng, TP Hạ Long:  Sơ chế Hàu 

966106334 Dương Nhộc Dếnh 5702094720 

105 
Công ty TNHH Thương 

mại Thanh Nụ  

 Thôn Tiền Hải, xã Minh 

Châu, huyện Vân Đồn, 

tỉnh Quảng Ninh 

Kinh doanh thủy sản, giò, chả, xúc 

xích 
 0355 429295 Trần Thị Nụ 5702159657 

106 
Công ty TNHH 2TV 

THC 

Ô số 37 - Lô ĐNN, Cụm 

công nghiệp Hà Khánh, 

phường Hà Khánh, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

Sơ chế, bao gói, bảo quản chân giò, 

chân gà 
973054819 Bùi Văn Tâm 5702155010 
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